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                                                                                                     PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 ĐIỀU CHỈNH

                                                                                                                           (Kèm Nghị quyết số  22  /NQ-HĐND ngày   28 tháng   9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Hội An)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

xây dựng

Địa điểm mở
tài khoản của
dự án (chi tiết

đến xã)

Chủ đầu tư
Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh

tế
(loại,

khoản
)

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án (*) Kế
hoạch
đầu tư
công
trung
hạn
giai

đoạn
2026-
2030

Ước lũy kế
giải ngân từ
khởi công
đến hết kế
hoạch năm

trước (không
bao gồm số

đã nộp hoàn
trả ngân
sách nhà

nước nếu có)

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (theo Nghị quyết
số 14/NQ-HĐND ngày 15/4/2026)

Điều
chỉnh
tăng

Điều
chỉnh
giảm

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Ghi chúSố ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Tổng
số

Trong đó: Trong đó:

Tổng
số

Trong
đó:

phần
vốn

ngân
sách
nhà

nước

Nguồn
đầu tư

tập
trung

Nguồn
xổ số
kiến
thiết

Nguồn
thu tiền

sử
dụng
đất

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

Nguồn
đầu tư

tập
trung

Nguồn
xổ số
kiến
thiết

Nguồn
thu

tiền sử
dụng
đất

Thu
hồi vốn
đã ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DỰ ÁN DO ĐỊA
PHƯƠNG QUẢN LÝ 17.678 10.500 4.500 2.678 15.221 15.221 17.678 10.500 4.500 2.678

VỐN TRONG NƯỚC 17.678 10.500 4.500 2.678 15.221 15.221 17.678 10.500 4.500 2.678

VỐN NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG (bao
gồm cả cấp tỉnh, cấp

xã)

17.678 10.500 4.500 2.678 15.221 15.221 17.678 10.500 4.500 2.678

A DỰ ÁN ĐÃ PHÂN BỔ 55.558 55.558 57.008 2.457 2.238 219 15.221 17.678 10.500 4.500 2.678

I LĨNH  VỰC  QUỐC
PHÒNG 3.577 3.577 3.577 186 186 186

Nâng cấp,  sửa chữa trụ
sở ban chỉ huy quân sự
xã Hội An

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8210654 011 2026-2028 3.577 3.577 3.577 186 186 186

Dự án
chuẩn bị
đầu tư

I LĨNH VỰC VĂN
HÓA, THÔNG TIN 1.281 1.281 1.281 100 100 100 100

1
Cải tạo, sửa chữa Nhà
Bia tưởng niệm anh
hùng liệt sĩ xã Hội An

ấp Thị 1 KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8198053 161 2026-2028 1.281 1.281 1.281 100 100 100 100

Dự án
chuẩn bị
đầu tư

III LĨNH VỰC GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO 7.404 7.404 7.404 280 280 280

Trường tiểu học B Hòa
Bình

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8210653 072 2026-2028 3.808 3.808 3.808 200 200 200

Dự án
chuẩn bị
đầu tư

Trường tiểu học “B”
Hòa An (điểm chính và
điểm phụ)

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8210652 072 2026-2028 3.596 3.596 3.596 80 80 80

Dự án
chuẩn bị
đầu tư

IV CÁC  HOẠT  ĐỘNG
KINH TẾ 37.649 37.649 39.099 2.035 1.916 119 11.798 13.833 7.435 3.720 2.678

IV.1
NÔNG  NGHIỆP,
THỦY  LỢI  VÀ  THỦY
SẢN

13.545 13.545 14.203 1.409 1.409 4.721 6.130 6.130

1 Kè chống sạt lở phía
sau Đảng ủy xã

ấp An
Lương

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8198056 283 2026-2028

2514/QĐ-
UBND ngày
11/6/2026

2.598 2.598 2.598 320 320 947 1.267 1.267

2 Gia cố điểm sạt lở 5 búa
ấp Bình Quới

 ấp Bình
Quới

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8198057 283 2026-2028

2512/QĐ-
UBND ngày
11/6/2026

1.063 1.063 1.063 300 300 700 1.000 1.000

3

Gia cố điểm sạt lở
Tuyến Mương Sung
(điểm sạt lở dưới dốc
cầu Rau Đắng)

 ấp An
Thới

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8198051 283 2026-2028

2513/QĐ-
UBND ngày
11/6/2026

1.895 1.895 2.175 310 310 645 955 955
Đang điều
chỉnh dự

án
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4
Gia cố điểm sạt lở
Tuyến đê Kênh Sáng
Hòa Bình

 ấp An
Thái Hòa

Bình

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8198052 283 2026-2028

2568/QĐ-
UBND ngày
12/6/2026

2.536 2.536 2.914 374 374 822 1.196 1.196
Đang điều
chỉnh dự

án

5
Sữa chữa, nâng cấp
cống thuộc tiểu vùng
1+2

xã Hội
An

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8197393 283 2026-2028

2454/QĐ-
UBND ngày
05/6/2026

1.562 1.562 1.562 105 105 1.307 1.412 1.412

6

Gia cố khắc phục sạt lở
tuyến đường đan bờ
Đông Kênh Cựu Hội
(đoạn gần Tạp hóa 10
Hải và Đoạn nhà Trần
Bí Em đến cầu Thánh
Thất Hội An)

ấp An
Phú

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8210656 283 2026-2028 3.891 3.891 3.891 300 300 300

Dự án
chuẩn bị
đầu tư

IV.
2  GIAO THÔNG 16.666 16.666 17.254 364 245 119 5.414 5.778 271 2.829 2.678

1 Cải tạo Khu Tái định cư
Hội An ấp Thị 1 KBNN KV XX-

Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8197395 309 2026-2028

2456/QĐ-
UBND ngày
05/6/2026

2.273 2.273 2.500 120 120 1.451 1.571 125 1.446
Đang điều
chỉnh dự

án

2 Tuyến đường Mười Dầu ấp An
Ninh

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8197399 292 2026-2028

2457/QĐ-
UBND ngày
05/6/2026

2.139 2.139 2.500 125 125 1.253 1.378 146 1.232
Đang điều
chỉnh dự

án

3
Lắp đèn năng lượng
mặt trời các tuyến
đường trên địa bàn xã

xã Hội
An

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8197394 312 2026-2028

2569/QĐ-
UBND ngày
12/6/2026

2.357 2.357 2.357 119 119 2.210 2.329 2.329

4 Tuyến đường bờ Đông
Mương Sung

ấp An
Khương

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
292 2026-2028 9.897 9.897 9.897 500 500 500

Dự án
chuẩn bị
đầu tư

IV.3 THƯƠNG MẠI 5.776 5.776 5.980 262 262 1.538 1.800 1.034 766

1 Cải tạo Chợ An Thuận
Ấp An
Thuận

Hòa Bình

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8198055 321 2026-2028

2570/QĐ-
UBND ngày
12/6/2026

3.113 3.113 3.203 139 139 798 937 771 166
Đang điều
chỉnh dự

án

2 Cải tạo Chợ Hòa An Ấp Bình
Thạnh 1

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8198054 321 2026-2028

2571/QĐ-
UBND ngày
12/6/2026

2.663 2.663 2.777 123 123 740 863 263 600
Đang điều
chỉnh dự

án

IV.4 HẠ TẦNG KỸ THUẬT 1.662 1.662 1.662 125 125 125

Lắp đặt nước sạch và hạ
thế đường điện tuyến bờ
Đông Mương Sung

ấp An
Khương

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
314 2026-2028 1.662 1.662 1.662 125 125 125

Dự án
chuẩn bị
đầu tư

V QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC 5.647 5.647 5.647 322 322 2.957 3.279 2.879 400

1

Cải tạo sửa chữa Nhà ăn
+ phòng nghỉ cho cán
bộ, công chức Khối
Đảng ủy xã

ấp An
Lương

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8197397 341 2026-2028

2572/QĐ-
UBND ngày
12/6/2026

2.369 2.369 2.369 122 122 1.411 1.533 1.533

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

xây dựng

Địa điểm mở
tài khoản của
dự án (chi tiết

đến xã)

Chủ đầu tư
Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh

tế
(loại,

khoản
)

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án (*) Kế
hoạch
đầu tư
công
trung
hạn
giai

đoạn
2026-
2030

Ước lũy kế
giải ngân từ
khởi công
đến hết kế
hoạch năm

trước (không
bao gồm số

đã nộp hoàn
trả ngân
sách nhà

nước nếu có)

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (theo Nghị quyết
số 14/NQ-HĐND ngày 15/4/2026)

Điều
chỉnh
tăng

Điều
chỉnh
giảm

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Ghi chúSố ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Tổng
số

Trong đó: Trong đó:

Tổng
số

Trong
đó:

phần
vốn

ngân
sách
nhà

nước

Nguồn
đầu tư

tập
trung

Nguồn
xổ số
kiến
thiết

Nguồn
thu tiền

sử
dụng
đất

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

Nguồn
đầu tư

tập
trung

Nguồn
xổ số
kiến
thiết

Nguồn
thu

tiền sử
dụng
đất

Thu
hồi vốn
đã ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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2
Cải tạo, sửa chữa Trung
tâm Dịch vụ tổng hợp +
kho lưu trữ của xã

ấp Thị 1 KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8197396 341 2026-2028

2455/QĐ-
UBND ngày
05/6/2026

896 896 896 50 50 796 846 846

3
Xây mới, Nâng cấp, cải
tạo các văn phòng ấp
trên địa bàn xã Hội An

xã Hội
An

KBNN KV XX-
Phòng GD số 11

Trung tâm
Dịch vụ tổng

hợp
8205694 341 2026-2028

4388/QĐ-
UBND ngày
10/9/2026

2.382 2.382 2.382 150 150 750 900 500 400

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

xây dựng

Địa điểm mở
tài khoản của
dự án (chi tiết

đến xã)

Chủ đầu tư
Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh

tế
(loại,

khoản
)

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án (*) Kế
hoạch
đầu tư
công
trung
hạn
giai

đoạn
2026-
2030

Ước lũy kế
giải ngân từ
khởi công
đến hết kế
hoạch năm

trước (không
bao gồm số

đã nộp hoàn
trả ngân
sách nhà

nước nếu có)

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (theo Nghị quyết
số 14/NQ-HĐND ngày 15/4/2026)

Điều
chỉnh
tăng

Điều
chỉnh
giảm

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Ghi chúSố ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Tổng
số

Trong đó: Trong đó:

Tổng
số

Trong
đó:

phần
vốn

ngân
sách
nhà

nước

Nguồn
đầu tư

tập
trung

Nguồn
xổ số
kiến
thiết

Nguồn
thu tiền

sử
dụng
đất

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

Nguồn
đầu tư

tập
trung

Nguồn
xổ số
kiến
thiết

Nguồn
thu

tiền sử
dụng
đất

Thu
hồi vốn
đã ứng
trước

Trả nợ
đọng
xây

dựng
cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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